
Trường NGUYEN BINH KHIEM

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Lê Thị Tuệ

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A2 - GDCD

2

3 7A6 - GDCD

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Đỗ Duy Doanh

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 8A9 - Toán 8A9 - Toán

3 8A9 - Toán

4 8A9 - Toán

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 8A9 - Toán

3 8A9 - Toán

4

5

Giáo viên Đinh Việt Anh

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 7A2 - Toán

3 7A2 - Toán

4 7A2 - Toán 7A2 - Toán

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 7A2 - Toán

3 7A2 - Toán

4

5



Giáo viên Nguyễn Thị Hiếu

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A2 - Toán 8A4 - Toán 8A1 - Toán

2 8A2 - Toán 8A2 - Toán 8A1 - Toán

3 8A4 - Toán 8A3 - Toán 8A3 - Toán

4 8A4 - Toán 8A3 - Toán 8A3 - Toán 8A4 - Toán

5 8A1 - Toán 8A1 - Toán 8A2 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Cao Thị Kim Ngân

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A6 - Toán 6A5 - Toán 6A6 - Toán

2 6A5 - Toán 6A6 - Toán 6A6 - Hoạt động TN 6A5 - Toán 6A3 - Toán

3 6A3 - Toán 6A5 - Toán 6A3 - Toán

4 6A6 - Toán 6A3 - Toán 6A6 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A5 - Toán 6A6 - Toán

2 6A5 - Toán

3 6A6 - Toán

4

5

Giáo viên Phạm Thị Minh Thu

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A1 - Toán 7A10 - Toán 7A1 - Toán 7A1 - Toán

2 7A3 - Toán 7A10 - Toán 7A1 - Toán 7A10 - Toán

3 7A3 - Toán 7A3 - Toán 7A3 - Toán

4 7A10 - Toán 7A1 - Sinh hoạt

5 7A1 - Hoạt động TN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Giáo viên Lê Thị Thanh

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A3 - Toán 9A7 - Hoạt động TN 9A3 - Toán

2 9A2 - Toán 9A7 - Toán 9A3 - Toán 9A2 - Toán

3 9A2 - Toán 9A7 - Toán

4 9A2 - Toán 9A7 - Toán 9A7 - Sinh hoạt

5 9A3 - Toán 9A7 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 9A5 - Toán

4 9A5 - Toán

5

Giáo viên Ngô Thị Ngoan

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A11 - Toán 7A5 - Toán 7A6 - Toán

2 7A6 - Toán 7A5 - Toán

3 7A11 - Toán 7A6 - Toán 7A6 - Toán 7A5 - Toán

4 7A5 - Hoạt động TN 7A11 - Toán 7A11 - Toán 7A5 - Sinh hoạt

5 7A5 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A2 - Toán

2 7A11 - Toán

3 6A2 - Toán 7A11 - Toán

4

5

Giáo viên Nguyễn Đình Tú

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A9 - Toán 7A8 - Toán

2 7A9 - Toán 7A9 - Toán 7A4 - Toán 7A4 - Toán

3 7A8 - Toán 7A8 - Toán 7A4 - Toán

4 7A9 - Toán 7A8 - Toán 7A8 - Hoạt động TN 7A8 - Sinh hoạt

5 7A4 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A9 - Toán 7A5 - Toán

2 7A7 - Toán 7A9 - Toán

3 7A7 - Toán 7A5 - Toán

4

5



Giáo viên Lê Thanh Hải

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A10 - Toán 6A7 - Toán

2 6A4 - Toán 6A10 - Toán 6A7 - Toán 6A4 - Toán

3 6A4 - Toán 6A7 - Toán

4 6A7 - Toán 6A7 - Hoạt động TN 6A4 - Toán 6A10 - Toán 6A7 - Sinh hoạt

5 6A10 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A7 - Toán 6A10 - Toán

2 6A4 - Toán 6A10 - Toán

3 6A7 - Toán 6A4 - Toán

4

5

Giáo viên Phạm Văn Mẫn

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A8 - Toán 6A8 - Toán 9A1 - Toán 6A8 - Toán

2 9A1 - Toán 9A1 - Hoạt động TN 9A6 - Toán 9A1 - Toán 9A1 - Toán

3 9A6 - Toán 9A6 - Toán

4 9A6 - Toán 6A8 - Toán 9A1 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A8 - Toán 6A8 - Toán

2

3 9A6 - Toán

4 9A6 - Toán

5

Giáo viên Nguyễn Thị Thảo Uyên

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A6 - Toán 6A2 - Toán 6A2 - Toán 6A9 - Toán

2 6A9 - Toán 6A1 - Toán 6A2 - Toán

3 6A1 - Toán 6A9 - Toán 8A6 - Toán 6A1 - Toán 6A1 - Toán

4 6A2 - Toán 6A9 - Toán 8A6 - Toán

5 8A6 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Giáo viên Nguyễn Thị Bích Thảo

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A5 - Toán 9A5 - Toán 9A5 - Toán

2 9A4 - Toán 7A7 - Toán 9A5 - Toán

3 9A4 - Toán 9A4 - Toán 7A7 - Hoạt động TN 7A7 - Toán 7A7 - Toán

4 7A7 - Toán 9A4 - Toán 7A7 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A1 - Toán

2 6A1 - Toán

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Trang

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A6 - Hoạt động TN 8A3 - Hoạt động TN 8A8 - Toán 8A8 - Toán

2 8A5 - Toán 8A7 - Toán 8A7 - Toán 8A8 - Toán 8A8 - Toán

3 8A5 - Toán 8A7 - Toán 8A5 - Toán 8A5 - Toán

4 8A4 - Hoạt động TN 9A7 - GDCD

5 9A6 - GDCD 8A2 - Hoạt động TN 8A7 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A7 - Toán 8A7 - Toán

2

3

4

5

Giáo viên Võ Thị Thu Trang

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A10 - Tin học 9A3 - Tin học 7A3 - Tin học 9A1 - Tin học

2 7A5 - Tin học 7A6 - Tin học 7A9 - Tin học 7A8 - Tin học

3 9A7 - Tin học 7A7 - Tin học 9A5 - Tin học 7A4 - Tin học

4 7A1 - Tin học 9A4 - Tin học 9A6 - Tin học

5 7A11 - Tin học 7A2 - Tin học 9A2 - Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Phạm Hoàng Chinh

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A7 - Tin học 8A4 - Tin học 6A8 - Tin học

2 8A2 - Tin học 8A6 - Tin học 6A4 - Tin học 6A2 - Tin học 8A3 - Tin học

3 8A8 - Tin học 8A1 - Tin học 8A7 - Tin học 8A5 - Tin học

4 6A6 - Tin học 8A9 - Tin học 6A10 - Tin học 6A5 - Tin học

5 6A3 - Tin học 6A9 - Tin học 6A1 - Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Giáo viên Đặng Thị Phương Lan

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A5 - Văn học 6A3 - Văn học 6A3 - Văn học

2 6A3 - Văn học 9A5 - Văn học 9A5 - Văn học

3 9A1 - Văn học 6A3 - Văn học 7A8 - GDCD 9A5 - Văn học

4 9A1 - Văn học 9A1 - Văn học 9A1 - Văn học 7A9 - GDCD

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A4 - Văn học

2 6A4 - Văn học

3

4

5

Giáo viên Đinh Thị Hòa

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A8 - Văn học 7A11 - Văn học 7A10 - Văn học

2 7A10 - Văn học 6A8 - Văn học 6A8 - Văn học

3 6A8 - Hoạt động TN 7A11 - Văn học 7A10 - Văn học 7A11 - Văn học

4 6A8 - Văn học 7A11 - Văn học 7A10 - Văn học 6A8 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A11 - Văn học

2 6A8 - Văn học

3 6A8 - Văn học 7A11 - Văn học

4

5

Giáo viên Đặng Ngọc Hương

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A5 - Văn học

2 8A6 - Văn học 8A2 - Văn học 8A6 - Văn học

3 8A6 - Văn học 8A2 - Văn học 8A6 - Hoạt động TN 8A2 - Văn học

4 8A5 - Văn học 8A2 - Văn học 8A5 - Văn học 8A6 - Sinh hoạt

5 8A5 - Văn học 8A6 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Lê Thị Anh Đào

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A9 - Văn học 7A9 - Văn học

2 6A7 - Văn học 6A5 - Văn học 7A9 - Văn học 6A7 - Văn học

3 6A7 - Văn học 6A5 - Văn học 7A9 - Văn học

4 6A5 - Văn học 6A7 - Văn học 7A9 - Sinh hoạt

5 6A5 - Văn học 7A9 - Hoạt động TN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A7 - Văn học 8A9 - Văn học

2 6A7 - Văn học 8A7 - Văn học 8A9 - Văn học 6A5 - Văn học

3 7A9 - Văn học 8A7 - Văn học 7A9 - Văn học 6A5 - Văn học

4

5



Giáo viên Nguyễn Thị Tố Uyên

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A2 - Hoạt động TN 6A2 - Văn học

2 6A10 - Văn học 6A10 - Văn học 6A9 - Văn học 6A10 - Văn học

3 6A9 - Văn học 6A2 - Văn học 6A2 - Văn học 6A10 - Văn học

4 6A9 - Văn học 6A2 - Văn học 6A9 - Văn học 6A2 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 6A10 - Văn học 6A2 - Văn học

3 6A10 - Văn học 6A2 - Văn học

4

5

Giáo viên Nguyên Thị Uyên

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A4 - Văn học 9A4 - Văn học 9A6 - Văn học

2 8A1 - Văn học 8A1 - Văn học 9A4 - Văn học 9A4 - Văn học 9A6 - Văn học

3 9A6 - Văn học 9A3 - Văn học 9A3 - Văn học 9A6 - Văn học 8A1 - Văn học

4 9A3 - Văn học 9A3 - Văn học 8A1 - Văn học

5 7A7 - GDCD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A6 - Văn học

2 9A6 - Văn học

3

4

5

Giáo viên Phan Thị Hường

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A3 - Văn học 8A3 - Văn học

2 8A9 - Văn học 8A4 - Văn học 8A3 - Văn học

3 8A4 - Văn học 8A4 - Văn học 8A9 - Hoạt động TN 8A9 - Văn học

4 8A4 - Văn học 8A9 - Văn học 8A9 - Sinh hoạt

5 8A3 - Văn học 8A9 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Phạm Thị Diệu Thu

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A7 - Văn học 7A8 - Văn học 7A7 - Văn học

2 7A8 - Văn học 7A7 - Văn học 7A7 - Văn học 7A6 - Văn học

3 7A6 - Văn học 7A8 - Văn học

4 7A6 - Văn học 6A6 - Công nghệ 7A8 - Văn học 7A6 - Sinh hoạt

5 7A6 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A7 - Văn học

2 7A7 - Văn học 7A5 - Văn học

3 7A5 - Văn học

4

5



Giáo viên Nguyễn Thiết Anh Nhi

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A3 - Văn học 7A4 - Văn học 6A7 - Công nghệ 7A4 - Văn học

2 7A4 - Văn học 7A4 - Văn học

3 7A2 - Văn học 7A2 - Văn học 7A3 - Văn học 7A2 - Văn học

4 7A3 - Văn học 7A2 - Văn học 7A3 - Văn học 7A3 - Sinh hoạt

5 7A3 - Hoạt động TN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A2 - Văn học

2 7A2 - Văn học

3

4

5

Giáo viên Bùi Thị Thu Hằng

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A2 - Văn học 9A7 - Văn học

2 9A7 - Văn học 9A2 - Văn học 9A2 - Văn học

3 9A2 - Văn học 9A7 - Văn học 8A8 - Văn học 8A8 - Văn học

4 8A8 - Văn học 8A8 - Hoạt động TN 8A8 - Sinh hoạt

5 8A8 - Văn học 9A7 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A5 - Văn học

2 9A5 - Văn học

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Mẫn

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A2 - LS&ĐL(Địa) 8A7 - Văn học 7A4 - LS&ĐL(Địa) 9A2 - GDCD

2 7A2 - LS&ĐL(Địa) 7A1 - Văn học 7A3 - LS&ĐL(Địa) 8A7 - Văn học 7A1 - LS&ĐL(Địa)

3 7A4 - LS&ĐL(Địa) 7A1 - Văn học 7A1 - Văn học 7A1 - Văn học 9A3 - GDCD

4 8A7 - Văn học 8A7 - Văn học 7A1 - LS&ĐL(Địa)

5 7A3 - LS&ĐL(Địa)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Mỹ Dung

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A1 - Văn học 6A6 - GDCD 6A4 - Văn học 6A6 - Văn học

2 6A4 - Văn học 6A1 - Văn học 7A5 - Văn học 6A6 - Văn học

3 6A4 - Văn học 6A6 - Văn học 6A6 - Văn học 7A5 - Văn học 6A1 - Văn học

4 7A5 - Văn học 7A5 - Văn học 6A4 - Văn học

5 6A7 - GDCD 6A1 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A6 - Văn học 6A1 - Văn học

2 6A1 - Văn học

3 6A6 - Văn học

4

5



Giáo viên Trần Trúc Nguyên

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A1 - Ngoại ngữ 9A1 - Ngoại ngữ

2 9A5 - Ngoại ngữ 9A3 - Ngoại ngữ

3 9A3 - Ngoại ngữ 9A6 - Ngoại ngữ 9A4 - Ngoại ngữ 9A5 - Ngoại ngữ 9A1 - Ngoại ngữ

4 9A4 - Ngoại ngữ 9A5 - Ngoại ngữ 9A6 - Ngoại ngữ 9A6 - Ngoại ngữ

5 9A4 - Ngoại ngữ 9A3 - Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A6 - Ngoại ngữ

2 9A6 - Ngoại ngữ

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Văn Luận

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A10 - Ngoại ngữ 8A1 - Ngoại ngữ

2 8A1 - Ngoại ngữ 8A6 - Ngoại ngữ 8A6 - Ngoại ngữ 8A7 - Ngoại ngữ

3 8A7 - Ngoại ngữ 7A10 - Ngoại ngữ 7A10 - Ngoại ngữ 7A10 - Hoạt động TN

4 8A1 - Ngoại ngữ 8A6 - Ngoại ngữ 8A7 - Ngoại ngữ 7A10 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 8A7 - Ngoại ngữ

3 8A7 - Ngoại ngữ

4

5

Giáo viên Hồ Thị Kim Thạch

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A5 - Ngoại ngữ 8A5 - Hoạt động TN 8A5 - Ngoại ngữ 8A9 - Ngoại ngữ

2 6A8 - Ngoại ngữ 8A3 - Ngoại ngữ

3 8A9 - Ngoại ngữ 8A9 - Ngoại ngữ 6A8 - Ngoại ngữ 6A8 - Ngoại ngữ

4 8A3 - Ngoại ngữ 8A5 - Ngoại ngữ 8A3 - Ngoại ngữ 8A5 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A9 - Ngoại ngữ

2 6A8 - Ngoại ngữ

3 6A8 - Ngoại ngữ 8A9 - Ngoại ngữ

4

5



Giáo viên Lê Thị Kiều Lệ

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A8 - Ngoại ngữ 7A3 - Ngoại ngữ 7A3 - Ngoại ngữ 7A9 - Ngoại ngữ

2 7A1 - Ngoại ngữ 7A5 - Ngoại ngữ 7A5 - Ngoại ngữ 7A3 - Ngoại ngữ

3 7A9 - Ngoại ngữ 7A5 - Ngoại ngữ 7A1 - Ngoại ngữ

4 7A8 - Ngoại ngữ 7A6 - Ngoại ngữ 7A9 - Ngoại ngữ 7A1 - Ngoại ngữ 7A6 - Ngoại ngữ

5 7A8 - Ngoại ngữ 7A6 - Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A9 - Ngoại ngữ 7A7 - Ngoại ngữ 7A5 - Ngoại ngữ

2 7A9 - Ngoại ngữ 7A5 - Ngoại ngữ

3 7A7 - Ngoại ngữ

4

5

Giáo viên Dương Thị Đoan Trinh

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A5 - Ngoại ngữ 6A10 - Ngoại ngữ

2 6A6 - Ngoại ngữ 6A10 - Hoạt động TN 6A6 - Ngoại ngữ

3 6A7 - Ngoại ngữ 6A10 - Ngoại ngữ 6A10 - Ngoại ngữ 6A5 - Ngoại ngữ 6A7 - Ngoại ngữ

4 6A5 - Ngoại ngữ 6A7 - Ngoại ngữ 6A10 - Sinh hoạt

5 6A6 - Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A10 - Ngoại ngữ 6A5 - Ngoại ngữ

2 6A6 - Ngoại ngữ 6A7 - Ngoại ngữ 6A6 - Ngoại ngữ

3 6A5 - Ngoại ngữ 6A7 - Ngoại ngữ 6A10 - Ngoại ngữ

4

5



Giáo viên Nguyễn Phi Ái

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A8 - Ngoại ngữ 8A2 - Ngoại ngữ 8A4 - Ngoại ngữ 8A2 - Ngoại ngữ

2 7A2 - Hoạt động TN 8A8 - Ngoại ngữ 7A2 - Ngoại ngữ

3 7A2 - Ngoại ngữ 8A4 - Ngoại ngữ

4 7A2 - Ngoại ngữ 8A4 - Ngoại ngữ 8A2 - Ngoại ngữ 7A2 - Sinh hoạt

5 8A8 - Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A2 - Ngoại ngữ

2

3 7A2 - Ngoại ngữ

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Thúy

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A4 - Ngoại ngữ 9A2 - Ngoại ngữ

2 6A9 - Hoạt động TN 9A7 - Ngoại ngữ 9A7 - Ngoại ngữ 6A9 - Ngoại ngữ

3 9A7 - Ngoại ngữ 6A9 - Ngoại ngữ 6A4 - Ngoại ngữ 9A2 - Ngoại ngữ

4 6A4 - Ngoại ngữ 9A2 - Ngoại ngữ 6A9 - Ngoại ngữ 6A9 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A4 - Ngoại ngữ 9A5 - Ngoại ngữ

2 9A5 - Ngoại ngữ

3 6A4 - Ngoại ngữ

4

5

Giáo viên Lê Anh Thư

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A3 - Ngoại ngữ 6A3 - Ngoại ngữ 7A7 - Ngoại ngữ 6A1 - Ngoại ngữ

2 7A11 - Ngoại ngữ 7A11 - Ngoại ngữ 6A2 - Ngoại ngữ

3 7A7 - Ngoại ngữ 6A1 - Ngoại ngữ 7A4 - Ngoại ngữ 7A11 - Ngoại ngữ

4 7A4 - Ngoại ngữ 6A1 - Ngoại ngữ 7A7 - Ngoại ngữ 6A3 - Ngoại ngữ 7A4 - Ngoại ngữ

5 6A2 - Ngoại ngữ 6A2 - Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A2 - Ngoại ngữ 7A11 - Ngoại ngữ

2 6A2 - Ngoại ngữ 7A11 - Ngoại ngữ

3 6A1 - Ngoại ngữ 6A1 - Ngoại ngữ

4

5



Giáo viên Trần Thu Hương

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A6 - KHTN(HS) 7A8 - KHTN(HS) 7A8 - KHTN(HS)

2 7A6 - KHTN(HS) 7A10 - KHTN(HS) 7A10 - KHTN(HS)

3 7A10 - KHTN(HS) 7A4 - KHTN(HS) 7A4 - KHTN(HS) 6A8 - Công nghệ 6A9 - Công nghệ

4 7A4 - KHTN(HS) 6A10 - Công nghệ 7A6 - KHTN(HS)

5 7A8 - KHTN(HS)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A4 - Công nghệ 7A6 - Công nghệ 9A4 - Công nghệ 7A11 - Công nghệ

2 9A6 - Công nghệ 9A3 - Công nghệ 7A3 - Công nghệ 9A7 - Công nghệ 7A9 - Công nghệ

3 7A1 - Công nghệ 9A2 - Công nghệ 7A7 - Công nghệ 7A5 - Công nghệ 7A8 - Công nghệ

4 9A5 - Công nghệ 7A10 - Công nghệ 7A2 - Công nghệ

5 9A1 - Công nghệ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Trầm

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A3 - KHTN(H) 9A4 - Hoạt động TN 6A5 - KHTN(HS)

2 6A5 - KHTN(HS) 6A2 - KHTN(HS) 6A3 - KHTN(HS) 6A5 - KHTN(HS)

3 9A1 - KHTN(H) 6A3 - KHTN(HS) 6A2 - KHTN(HS) 6A2 - KHTN(HS)

4 6A3 - KHTN(HS) 9A4 - KHTN(H) 9A4 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 9A6 - KHTN(H)

4 9A5 - KHTN(H)

5



Giáo viên Trần Thị Tuyết Mai

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A1 - KHTN(HS) 7A1 - KHTN(HS)

2 7A11 - KHTN(HS) 7A11 - KHTN(HS) 7A1 - KHTN(HS) 7A11 - KHTN(HS)

3 7A3 - KHTN(HS) 7A9 - KHTN(HS) 7A9 - KHTN(HS)

4 7A11 - Hoạt động TN 7A3 - KHTN(HS) 7A3 - KHTN(HS) 7A9 - KHTN(HS) 7A11 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Liên

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A6 - KHTN(S) 7A11 - GDCD 9A5 - KHTN(S) 8A4 - KHTN(S)

2 8A6 - KHTN(S) 9A1 - KHTN(S) 9A3 - KHTN(S)

3 8A2 - KHTN(S) 9A4 - KHTN(S) 8A6 - KHTN(S)

4 8A2 - KHTN(S) 9A7 - KHTN(S) 7A4 - GDCD

5 7A10 - GDCD 9A2 - KHTN(S) 8A4 - KHTN(S)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Trần Thị Thu Oanh

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A4 - KHTN(HS) 7A2 - KHTN(HS)

2 7A7 - KHTN(HS) 7A2 - KHTN(HS) 7A2 - KHTN(HS) 7A7 - KHTN(HS)

3 7A5 - KHTN(HS) 7A5 - KHTN(HS) 6A4 - KHTN(HS) 6A4 - KHTN(HS)

4 6A4 - Hoạt động TN 7A5 - KHTN(HS) 7A7 - KHTN(HS) 6A4 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Hoàng Hải Chiều

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A10 - KHTN(HS) 6A7 - KHTN(HS) 6A10 - KHTN(HS)

2 6A1 - KHTN(HS) 6A7 - KHTN(HS) 6A1 - KHTN(HS) 6A1 - Hoạt động TN

3 6A6 - KHTN(HS) 6A1 - KHTN(HS) 6A6 - KHTN(HS)

4 6A10 - KHTN(HS) 6A6 - KHTN(HS) 6A1 - Sinh hoạt

5 6A7 - KHTN(HS)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Giáo viên Trương Hà Thanh

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A8 - KHTN(H) 8A3 - KHTN(H) 8A9 - KHTN(H) 9A6 - KHTN(H)

2 8A5 - KHTN(H) 8A2 - KHTN(H) 9A7 - KHTN(H)

3 8A6 - KHTN(H) 8A1 - KHTN(H) 8A4 - KHTN(H) 8A7 - KHTN(H)

4 9A5 - Hoạt động TN 9A2 - KHTN(H) 9A5 - Sinh hoạt

5 9A5 - KHTN(H)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A7 - KHTN(H)

2 8A9 - KHTN(H)

3

4

5

Giáo viên Lê Văn Minh

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A7 - Công nghệ 8A6 - Công nghệ 7A5 - KHTN(Lý)

2 7A6 - KHTN(Lý) 8A4 - Công nghệ

3 8A9 - Công nghệ 7A3 - KHTN(Lý) 7A1 - KHTN(Lý)

4 8A8 - Công nghệ 8A7 - Hoạt động TN 7A4 - KHTN(Lý) 7A7 - KHTN(Lý) 8A7 - Sinh hoạt

5 7A2 - KHTN(Lý) 8A5 - Công nghệ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Tình

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A6 - KHTN(Lý) 9A2 - KHTN(Lý) 8A7 - KHTN(Lý)

2 8A8 - KHTN(Lý) 8A5 - KHTN(Lý) 8A9 - KHTN(Lý)

3 9A2 - KHTN(Lý) 9A7 - KHTN(Lý) 8A1 - KHTN(Lý)

4 9A7 - KHTN(Lý) 8A3 - KHTN(Lý) 9A5 - KHTN(Lý) 8A3 - Sinh hoạt

5 9A5 - KHTN(Lý)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Giáo viên Trần Văn Tùng

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A6 - KHTN(Lý) 7A10 - KHTN(Lý) 9A4 - KHTN(Lý)

2 8A4 - KHTN(Lý) 9A1 - KHTN(Lý) 7A8 - KHTN(Lý) 8A2 - KHTN(Lý)

3 7A9 - KHTN(Lý) 9A3 - KHTN(Lý) 9A4 - KHTN(Lý) 9A6 - KHTN(Lý)

4 7A11 - KHTN(Lý) 9A3 - KHTN(Lý) 8A4 - Sinh hoạt

5 9A1 - KHTN(Lý)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A9 - KHTN(Lý)

2 8A7 - KHTN(Lý)

3 9A5 - KHTN(Lý)

4 9A6 - KHTN(Lý)

5

Giáo viên Trương Thị Mỵ Quyên

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A3 - KHTN(S) 8A5 - KHTN(S) 6A9 - KHTN(HS)

2 8A7 - KHTN(S) 6A8 - KHTN(HS) 8A1 - KHTN(S) 8A7 - KHTN(S) 6A8 - KHTN(HS)

3 8A1 - KHTN(S) 8A8 - KHTN(S) 8A8 - KHTN(S) 8A5 - KHTN(S) 6A9 - KHTN(HS)

4 8A9 - KHTN(S) 6A9 - KHTN(HS) 8A9 - KHTN(S)

5 6A8 - KHTN(HS) 8A3 - KHTN(S)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Lương Thị Thúy

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A9 - GDCD 6A1 - KHTN(Lý)

2 6A2 - GDCD 7A3 - GDCD 7A1 - GDCD 6A7 - KHTN(Lý) 6A9 - KHTN(Lý)

3 6A8 - GDCD 6A10 - GDCD 6A4 - GDCD

4 6A3 - GDCD 6A5 - KHTN(Lý) 6A3 - KHTN(Lý) 6A1 - GDCD 7A5 - GDCD

5 6A5 - GDCD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Lư Hồng Ngọc

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A1 - Công nghệ 8A9 - GDCD 8A8 - GDCD

2 8A3 - GDCD 8A3 - Công nghệ 6A6 - KHTN(Lý) 8A5 - GDCD 6A10 - KHTN(Lý)

3 8A2 - Công nghệ 8A6 - GDCD

4 6A1 - Công nghệ 8A2 - GDCD 8A1 - GDCD 6A2 - KHTN(Lý)

5 8A4 - GDCD 8A7 - GDCD 6A8 - KHTN(Lý) 6A4 - KHTN(Lý)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Thủy

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A9 - LS&ĐL(Địa) 6A4 - LS&ĐL(Địa)

2 6A3 - LS&ĐL(Địa) 6A2 - LS&ĐL(Địa) 8A8 - LS&ĐL(Địa) 6A5 - LS&ĐL(Địa)

3 6A7 - LS&ĐL(Địa) 6A9 - LS&ĐL(Địa) 6A6 - LS&ĐL(Địa)

4 6A10 - LS&ĐL(Địa) 6A1 - LS&ĐL(Địa) 6A8 - LS&ĐL(Địa) 8A8 - LS&ĐL(Địa)

5 8A9 - LS&ĐL(Địa)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Đỗ Thị Đảm

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A7 - LS&ĐL(Sử) 6A9 - LS&ĐL(Sử) 6A1 - LS&ĐL(Sử) 6A1 - LS&ĐL(Sử)

2 8A9 - LS&ĐL(Sử) 6A9 - LS&ĐL(Sử) 8A1 - LS&ĐL(Sử)

3 6A5 - LS&ĐL(Sử) 6A5 - LS&ĐL(Sử) 8A8 - LS&ĐL(Sử) 6A3 - LS&ĐL(Sử)

4 8A5 - LS&ĐL(Sử) 8A1 - Hoạt động TN 8A1 - Sinh hoạt

5 6A3 - LS&ĐL(Sử)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Lân

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A7 - LS&ĐL(Sử) 9A6 - LS&ĐL(Sử) 9A1 - LS&ĐL(Sử) 7A3 - LS&ĐL(Sử)

2 7A4 - LS&ĐL(Sử) 7A8 - LS&ĐL(Sử) 9A6 - LS&ĐL(Sử) 9A6 - Hoạt động TN

3 7A9 - LS&ĐL(Sử) 9A7 - LS&ĐL(Sử) 9A1 - LS&ĐL(Sử)

4 7A1 - LS&ĐL(Sử) 7A6 - LS&ĐL(Sử) 9A6 - Sinh hoạt

5 7A11 - LS&ĐL(Sử)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyển Thị Thủy

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A10 - LS&ĐL(Sử) 7A2 - LS&ĐL(Sử) 7A5 - LS&ĐL(Sử) 6A2 - LS&ĐL(Sử)

2 6A7 - LS&ĐL(Sử) 6A8 - LS&ĐL(Sử) 6A4 - LS&ĐL(Sử)

3 6A2 - LS&ĐL(Sử) 7A10 - LS&ĐL(Sử) 6A7 - LS&ĐL(Sử) 6A10 - LS&ĐL(Sử)

4 6A8 - LS&ĐL(Sử) 6A4 - LS&ĐL(Sử) 9A1 - GDCD 6A6 - LS&ĐL(Sử)

5 6A6 - LS&ĐL(Sử) 7A7 - LS&ĐL(Sử)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Giáo viên Trịnh Thị Phương

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A2 - LS&ĐL(Sử) 9A3 - LS&ĐL(Sử)

2 9A5 - LS&ĐL(Sử) 9A3 - LS&ĐL(Sử) 8A3 - LS&ĐL(Sử) 9A4 - LS&ĐL(Sử) 9A4 - LS&ĐL(Sử)

3 9A2 - LS&ĐL(Sử) 8A4 - LS&ĐL(Sử) 9A5 - LS&ĐL(Sử)

4 9A2 - LS&ĐL(Sử) 9A2 - Hoạt động TN 8A6 - LS&ĐL(Sử) 9A2 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Hương

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A5 - LS&ĐL(Địa) 7A7 - LS&ĐL(Địa) 7A9 - LS&ĐL(Địa) 7A6 - LS&ĐL(Địa)

2 7A10 - LS&ĐL(Địa) 9A2 - LS&ĐL(Địa) 7A8 - LS&ĐL(Địa) 7A7 - LS&ĐL(Địa) 7A8 - LS&ĐL(Địa)

3 7A11 - LS&ĐL(Địa) 7A6 - LS&ĐL(Địa) 7A11 - LS&ĐL(Địa)

4 7A10 - LS&ĐL(Địa) 7A9 - LS&ĐL(Địa) 9A3 - LS&ĐL(Địa) 9A4 - LS&ĐL(Địa)

5 7A5 - LS&ĐL(Địa)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Cao Thị Thanh Lý

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A4 - LS&ĐL(Địa) 8A1 - LS&ĐL(Địa) 8A6 - LS&ĐL(Địa) 8A2 - LS&ĐL(Địa) 8A6 - LS&ĐL(Địa)

2 8A4 - LS&ĐL(Địa) 8A5 - LS&ĐL(Địa)

3 9A5 - LS&ĐL(Địa) 8A3 - LS&ĐL(Địa) 9A1 - LS&ĐL(Địa) 8A7 - LS&ĐL(Địa) 8A7 - LS&ĐL(Địa) 8A3 - LS&ĐL(Địa)

4 9A6 - LS&ĐL(Địa) 8A1 - LS&ĐL(Địa) 8A2 - LS&ĐL(Địa) 8A5 - LS&ĐL(Địa) 9A7 - LS&ĐL(Địa)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Giáo viên Phạm Thị Hồng Thắng

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A7 - N_THUẬT(N) 6A9 - N_THUẬT(N)

2 9A3 - N_THUẬT(N) 6A1 - N_THUẬT(N) 6A3 - N_THUẬT(N)

3 6A10 - N_THUẬT(N) 6A8 - N_THUẬT(N) 6A6 - N_THUẬT(N) 9A3 - Hoạt động TN 6A5 - N_THUẬT(N)

4 6A2 - N_THUẬT(N) 9A3 - Sinh hoạt

5 6A4 - N_THUẬT(N)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Vũ Thị Thanh Kiều

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A7 - N_THUẬT(N) 8A1 - N_THUẬT(N)

2 9A2 - N_THUẬT(N) 8A8 - N_THUẬT(N) 8A4 - N_THUẬT(N) 8A9 - N_THUẬT(N)

3 8A3 - N_THUẬT(N) 8A5 - N_THUẬT(N) 8A2 - N_THUẬT(N)

4 9A5 - N_THUẬT(N) 8A6 - N_THUẬT(N) 8A7 - N_THUẬT(N) 9A1 - N_THUẬT(N) 8A2 - Sinh hoạt

5 9A4 - N_THUẬT(N) 9A6 - N_THUẬT(N)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Ngô Thị Thoa

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A9 - N_THUẬT(MT) 6A5 - N_THUẬT(MT) 6A6 - N_THUẬT(MT) 8A7 - N_THUẬT(MT)

2 8A4 - N_THUẬT(MT) 6A3 - N_THUẬT(MT) 6A4 - N_THUẬT(MT) 8A5 - N_THUẬT(MT)

3 8A2 - N_THUẬT(MT) 6A2 - N_THUẬT(MT) 8A1 - N_THUẬT(MT) 8A3 - N_THUẬT(MT)

4 8A6 - N_THUẬT(MT) 8A8 - N_THUẬT(MT) 6A8 - N_THUẬT(MT) 6A7 - N_THUẬT(MT) 6A1 - N_THUẬT(MT)

5 6A9 - N_THUẬT(MT) 6A10 - N_THUẬT(MT)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Phạm Thị Thắm

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A5 - N_THUẬT(N) 7A7 - N_THUẬT(N) 7A4 - N_THUẬT(N)

2 7A9 - N_THUẬT(N) 9A4 - GDCD 7A6 - N_THUẬT(N) 7A11 - N_THUẬT(N) 7A3 - N_THUẬT(N)

3 9A5 - GDCD 7A2 - N_THUẬT(N)

4 7A8 - N_THUẬT(N) 7A1 - N_THUẬT(N) 7A4 - Sinh hoạt

5 7A10 - N_THUẬT(N) 7A4 - Hoạt động TN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2



3

4

5



Giáo viên Vũ Thị Thúy

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A2 - N_THUẬT(MT) 9A7 - N_THUẬT(MT) 6A5 - Công nghệ 6A4 - Công nghệ

2 9A6 - N_THUẬT(MT) 9A5 - N_THUẬT(MT)

3 9A1 - N_THUẬT(MT) 9A4 - N_THUẬT(MT)

4 9A3 - N_THUẬT(MT) 6A5 - Hoạt động TN 6A5 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thục Hiền

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A11 - N_THUẬT(MT) 7A2 - N_THUẬT(MT) 6A3 - Công nghệ

2 7A4 - N_THUẬT(MT) 7A5 - N_THUẬT(MT)

3 7A8 - N_THUẬT(MT) 6A3 - Hoạt động TN 7A6 - N_THUẬT(MT)

4 7A7 - N_THUẬT(MT) 6A2 - Công nghệ 7A10 - N_THUẬT(MT) 7A3 - N_THUẬT(MT) 6A3 - Sinh hoạt

5 7A9 - N_THUẬT(MT) 7A1 - N_THUẬT(MT)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Phạm Thị Thanh Tâm

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A9 - Thể dục 8A3 - Thể dục 8A5 - Thể dục 8A7 - Thể dục 8A1 - Thể dục

2 8A9 - Thể dục 8A3 - Thể dục 8A5 - Thể dục 8A7 - Thể dục 8A1 - Thể dục

3 8A4 - Thể dục 8A2 - Thể dục 8A6 - Thể dục 8A8 - Thể dục

4 8A4 - Thể dục 8A2 - Thể dục 8A6 - Thể dục 8A8 - Thể dục

5



Giáo viên Phạm Thị Quỳnh Linh

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A9 - Thể dục 7A3 - Thể dục 7A5 - Thể dục 7A1 - Thể dục 7A7 - Thể dục

2 7A9 - Thể dục 7A3 - Thể dục 7A5 - Thể dục 7A1 - Thể dục 7A7 - Thể dục

3 7A6 - Thể dục 7A4 - Thể dục 7A2 - Thể dục 7A8 - Thể dục

4 7A6 - Thể dục 7A4 - Thể dục 7A2 - Thể dục 7A8 - Thể dục

5

Giáo viên Lê Trần Dự

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A10 - Thể dục

2 6A10 - Thể dục

3

4

5

Giáo viên Lê Thị Văn

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A6 - Thể dục 6A3 - Thể dục 6A5 - Thể dục 6A9 - Thể dục 6A7 - Thể dục

2 6A6 - Thể dục 6A3 - Thể dục 6A5 - Thể dục 6A9 - Thể dục 6A7 - Thể dục

3 6A2 - Thể dục 6A4 - Thể dục 6A1 - Thể dục 6A8 - Thể dục

4 6A2 - Thể dục 6A4 - Thể dục 6A1 - Thể dục 6A8 - Thể dục

5

Giáo viên Phạm Anh Tú

Có tác dụng từ ngày 18/11/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A11 - Thể dục 9A3 - Thể dục 9A5 - Thể dục 9A7 - Thể dục 9A1 - Thể dục

2 7A11 - Thể dục 9A3 - Thể dục 9A5 - Thể dục 9A7 - Thể dục 9A1 - Thể dục

3 9A2 - Thể dục 9A4 - Thể dục 9A6 - Thể dục 7A10 - Thể dục

4 9A2 - Thể dục 9A4 - Thể dục 9A6 - Thể dục 7A10 - Thể dục

5


